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Câu 1: Trong máy quang phổ, bộ phận có tác dụng tạo ra các chùm sáng đơn sắc song song lệch theo các hướng 

khác nhau là:  

 A. Ống chuẩn trực. B. Lăng kính.  C. Thấu kính hội tụ. D. Buồng ảnh.  

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần?  

 A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian     B. Pha của dao động giảm dần theo thời gian  

 C. Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian  D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh  

Câu 3: Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng:  

A. Phản xạ sóng điện từ.  B. Giao thoa sóng điện từ. C. Khúc xạ sóng điện từ.  D. Cộng hưởng sóng điện từ.  

Câu 4: Trong công thức định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm E = 
𝐹

𝑞
 thì F và q là gì? 

 A. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường. 

 B. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường. 

 C. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích thử. 

 D. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích thử. 

Câu 5: Mắt của một người có tiêu cự của thể thuỷ tinh là 18 mm khi không điều tiết. Khoảng cách từ quang 

tâm mắt đến võng mạc là 15 mm. Mắt người này 

 A. không có tật. B. bị tật cận thị. C. bị tật lão thị. D. bị tật viễn thị. 

không điều tiết : fmax = 18mm ,(điều tiết tối đa : fmin ) 

vì fmax = 18mm >OV = 15mm : viễn thị ; (nếu fmax <OV : cận thị ) 

Câu 6: Hai dao động điều hoà: x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của 

chúng đạt cực tiểu khi: 

 A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π. B. φ2 – φ1 = 2kπ. C. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2. D. φ2 – φ1 = π/4. 

Câu 7: Trên một dây có sóng dừng mà các tần số trên dây theo quy luật: f1:f2:f3:........:fn = 1:2:3:.........:n. Số nút 

và số bụng trên dây là: 

 A. Số nút bằng số bụng trừ 1. B. Số nút bằng số bụng cộng 1. 

 C. Số nút bằng số bụng.  D. Số nút bằng số bụng trừ 2. 

Câu 8: Giả sử ban đầu có Z prôtôn và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0, 

khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi E là năng lượng liên kết của 

hạt nhân đó và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng? 

 A. m = m0. B. E = 0,5(m0 - m)c2. C. m > m0. D. m < m0. 

Câu 9: Một bức xạ điện từ đơn sắc khi lan truyền trong môi trường chiết suất 1,5 có bước sóng 0,5 μm. Bức xạ 

đó là 

 A. tia màu tím. B. tia màu đỏ. C. tia hồng ngoại. D. tia tử ngoại. 



Câu 10: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 6V và điện trở trong r = 1 , mạch ngoài là 

một điện trở thuần R. Biết hiệu suất của nguồn điện là 75%. Giá trị của điện trở R là: 

 A. R = 1 Ω B. R = 1,5 Ω C. R = 2 Ω D. R = 3 Ω.  
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Câu 11: Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai 

điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này 

là: 

 A. 0,4 cm. B. 0,8 cm. C. 0,8 m. D. 0,4 m. 

Câu 12: Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài l là 2 s thì chu 

kì dao động điều hòa của con lắc đơn chiều dài 2l là 

 A. 2√2 s B. 4 s. C. 2 s. D. √2 s 

; 2 2T T    

Câu 13: Một bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin là 0,4 m2. Dòng 

ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ 1000 W/m2. Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch 

ngoài là 2,5A thì điện áp đo được hai cực của bộ pin là 20 V. Hiệu suất của bộ pin là 

 A. 43,6%. B. 14,25%. C. 12,5%. D. 28,5%. 
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Câu 14: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 

1,14mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm có 

 A. vân sáng bậc 6. B. vân tối thứ 5. C. vân sáng bậc 5. D. vân tối thứ 6. 

Câu 15: Hằng số phân rã của rubiđi (89Rb) là 0,00077s–1. Tính chu kỳ bán rã tương ứng. 

 A. 975 s. B. 1200 s. C. 900 s. D. 15 s. 

ln 2 ln 2
T
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Câu 16: Một sợi dây đàn hồi dài 2 m có hai đầu cố định. Khi kích thích cho một điểm trên sợi dây dao động 

với tần số 100 Hz thì trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là  

 A. 60 m/s. B. 40m/s. C. 100 m/s. D. 80 m/s 

Câu 17: Bước sóng giới hạn của kim loại là λ0 = 662,5 nm. Cho h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s. Công thoát của 

kim loại đó là:  

 A. 3.10-19 eV B. 1,875 eV  C. 1,75eV D. 3,2.10-19 eV  

Câu 18: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng O là 

 A. 47,7.10-11 m. B. 21,2.10–11 m. C. 84,8.10–11 m. D. 132,5.10–11 m. 

Câu 19: Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q0 và 

dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
𝐼0

𝑛
 (với n > 1) thì điện tích của tụ có độ 

lớn  
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Câu 20: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con 

lắc là 0,80 ± 0,01 (m), chu kì dao động nhỏ của nó là 1,80± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. Gia 

tốc trọng trường do học sinh đó đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

  A. g = 9,75 ± 0,18 (m/s2)  B. g = 9,75 ± 0,23 (m/s2)  C. g = 9,87 ± 0,23 (m/s2) D. g = 9,87 ± 0,18 (m/s2) 
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Câu 21: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức. (BẰNG ) 

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 

C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. 

D. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ 

dao động 

Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật nặng đứng yên lò xo dãn 5 cm. Tại vị trí cân bằng, truyền cho 

vật nặng vận tốc 60 cm/s hướng theo trục lò xo. Lấy g = 10 m/
2s . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi 

động năng bằng thế năng, vật nặng cách vị trí cân bằng: 

A. 1,5 2 cm. B. 3 2 cm. C. 1,5 cm. D. 3 cm. 
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Câu 23: Có hai dây dẫn dài, song song mang hai dòng điện cùng chiều có cường độ bằng nhau. M là trung điểm 

của đoạn AB (xem hình vẽ). Véc tơ cảm ứng từ tại M  

 A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ phía sau ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.  

 B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ phía trước ra phía sau mặt phẳng hình vẽ. 

 C. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trái sang phải. 

 D. bằng véctơ không. 

Câu 24: Mạch điện gồm điện trở  thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp và mắc vào điện áp xoay chiều ổn định có 

giá trị tức thời  200 os100 ( )u c t V= thì dòng điện qua mạch sớm pha 
6


so với điện áp hai đầu mạch và có giá trị 

hiệu dụng là 2 A. Dung kháng của tụ điện C là 

A. ZC = 50  B. ZC = 50 3  C. ZC =
100

3
  D. ZC =
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3
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Câu 25: Đặt điện áp ổn định u = U0cosωt vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường độ dòng điện 

qua cuộn dây trễ pha π/3 so với u. Tổng trở cuộn dây bằng 

 A. 3R. B. R√2 C. 2R. D. R√3 

cos 2
3

R
Z R

Z


=  =  

Câu 26: Hình bên là đồ thị biểu diễn khối lượng hạt nhân của một chất phóng xạ X 

phụ thuộc vào thời gian t. Biết t2 - t1 = 5,7 (ngày). Chu kì bán rã của chất phóng xạ X 

bằng 

 A. 8,9 (ngày) B. 3,8 (ngày) 

 C. 138 (ngày) D. 14,3 (ngày) 
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Câu 27: Bắn hạt α vào hạt nhân N7
14  đứng yên có phản ứng: 𝐻𝑒2

4  + 𝑁7
14  → 𝑂8

17  + 𝑝1
1 . Các hạt sinh ra có cùng 

véctơ vận tốc. Cho khối lượng hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối của nó. Tỉ số động năng của hạt 

nhân ôxi và động năng hạt α là 

 A. 2/9. B. 3/4. C. 17/81. D. 1/81. 
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Câu 28: Sóng dừng trên một sợi dây dài, hai điểm A và B cách nhau 10 cm với A là nút và B là bụng đồng thời 

giữa A và B không còn nút và bụng nào khác. Gọi I là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên 

tiếp I và B có cùng li độ là 0,1 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là 

 A. 2,5 (m/s). B. 4 (m/s). C. 2 (m/s). D. 1 (m/s). 

▪ Vì A là nút còn B là bụng liền kề nên: AB = 
𝜆

4
 → λ = 40 cm 

I, B thuộc cùng 1 bó sóng nên cùng pha nhau.  

AI =
5

2 sin(2 ) 2 sin(2 ) 2
40

AI
A A A 


= = ; AB = 2A ; 2 cos( ); 2 cos( )I Bu A t u A t = =  

uI =uB khi cùng =0 => Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp I và B có cùng li độ là: t = 
𝑇

2
 = 0,01→T = 0,2 s. 

  + v = 
𝜆

𝑇
 =  

0,4

0,2
 = 2 m/s ► C.  

Câu 29: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi 

C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 

MHz. Khi C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 

 A. 12,5 MHz. B. 6,0 MHz. C. 2,5 MHz. D. 17,5 MHz. 

 ▪ {
𝑓1  =  

1

2𝜋√𝐿𝐶1
→ 𝐶1  =  

1

4𝜋2𝑓1
2𝐿

𝑓2  =  
1

2𝜋√𝐿𝐶2
→ 𝐶2  =  

1

4𝜋2𝑓2
2𝐿

  

1

t2
O t1 t (ngày)

m (g)

2,83



 ▪ C = C1 + C2 → 
1

4𝜋2𝑓2𝐿
 =  

1

4𝜋2𝑓1
2𝐿

 +  
1

4𝜋2𝑓2
2𝐿

  

 → f = √
𝑓1

2𝑓2
2

𝑓1
2 + 𝑓2

2  =  √
7,52.102

7,52 + 102
 =  6 MHz ► B.  

Câu 30: Đồng vị U238 sau một loạt phóng xạ α và β biến thành chì theo phương trình sau: U238 → 8α + 6β– + 

Pb206. Chu kì bán rã của quá trình đó là 4,6 (tỉ năm). Giả sử có một loại đá chỉ chứa U238, không chứa chì. Nếu 

hiện nay tỉ lệ các khối lượng của Uran và chì trong đá ấy là 37 thì tuổi của đá ấy là bao nhiêu? 

 A. 0,1 tỉ năm. B. 0,2 tỉ năm. C. 0,3 tỉ năm. D. 0,4 tỉ năm. 

92 238
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Câu 31: Mắc vào đèn neon một nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = 220 2 cos(100 t - 2/ )(V). Đèn chỉ 

sáng khi điện áp đặt vào đèn thoả mãn u    110 2 (V). Tỉ số thời gian đèn tắt và sáng trong một chu kì của 

dòng điện bằng 

A. 
1

2
. B. 
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3
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2
. D. 
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. 

0 0

0 0

2 2

2 2

2 2.
16

22 2

6

U U

tat

sang U U

Tt
t

Tt T t
T

− →

− →

= = =
−

−

 

Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

𝜋
 (H) một điện áp xoay chiều u = 

U0cos100πt (V). Nếu tại thời điểm t1 điện áp là 80 (V) thì cường độ dòng điện tại thời điểm t1 + 0,005 (s) là: 

 A. –0,8 A.  B. 0,8 A.  C. 1,5 A.  D. –1,5 A.  

▪ Z = ZL = 100 . 
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► B.  

Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên 

có li độ x = A đến vị trí x = –A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là 

 A. 
6𝐴

𝑇
. B. 

4,5𝐴

𝑇
. C. 

1,5𝐴

𝑇
. D. 

4𝐴

𝑇
. 

▪ Quãng đường chất điểm đi từ x = A đến x = −
𝐴

2
 là S = 

𝐴

2
 + A = 

3𝐴

2
  

 ▪ Thời gian chất điểm đi quãng đường trên tương ứng là: 

 * Đi từ x = A đến x = 0 mất t1 = 
𝑇

4
  

 * Đi từ x = 0 đến x = −
𝐴

2
 mất t2 = 

𝑇

12
  

 → t = t1 + t2 = 
𝑇

3
  

  + vtb = 
𝑆

𝑡
 =  

3.𝐴.3

2.𝑇
 =  4,5

𝐴

𝑇
 ► B.  



Câu 34: Trong thí nghiệm I–âng, khoảng cách hai khe 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn 1 m và bề rộng 

vùng giao thoa 15 mm. Nếu nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 500 nm, λ2 = 600 nm thì số vân 

sáng trên màn có màu của λ2 là 

 A. 20. B. 24. C. 26. D. 30. 

 ▪ Số vạch sáng 2 là: L/i2 = 25 => có 26 vị trí λ2 cho vân sáng 

itrùng = 5i2 => 
2

5
5trung

L L

i i
= =  =>Có 6 vân trùng (kể cả vân trung tâm) 

 → Số vân sáng trên màn có màu 2 là: N = 26 − 6 = 20 ► A.  

Câu 35: Tại thời điểm t, điện áp u = 200√2cos(100πt – 
𝜋

2
) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100

2  (V) và đang giảm. Sau thời điểm đó 
1

300
 (s), điện áp này có giá trị là 

 A. –100 V. B. 100√3 V C. - 100√2 V D. 200 V. 

100 2 200 2.cos(100 )
2 3

t
 

 = −  =  và u đang giảm → 𝜑 =  
𝜋

3
  

 ▪ T = 
2𝜋

𝜔
 =  

1

50
 s ;     ▪ Tại t = t1 + 

1

300
 s :   

 → 
100 100

200 2.cos(100 ) 200 2.cos( ) 100 2
300 2 3 300

u t V
   

= + − = + = − .► C.  

Câu 36: Đặt điện áp 170 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần 

L, tụ điện C và điện trở R0. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất thì điện áp hiệu dụng trên R 

bằng 100 V. Tính điện áp hiệu dụng trên R0. 

 A. 44,5 V. B. 89,6 V. C. 70 V. D. 45 V. 

▪ Ta có: 𝑃𝑅  =  
𝑈2

𝑍2
. 𝑅 =  

𝑈2

(𝑅 + 𝑅0)2 + (𝑍𝐿−𝑍𝐶)2
. 𝑅  

 Để PRmax thì R2 = R0
2 + (ZL − ZC)2 

 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

(U U ) (U U ) 100

( ) (U U ) 170 ( ) 100

170 (100 ) 100 44,5

R R L C L C R R R

R R L C R R R

R R R

U U U U U

U U U U U U

U U U V

= + −  − = − = −

= + + −  = + + −

 = + + −  =

► A.  

Câu 37: Đặt một điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết R = 100 

Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng 

của tụ điện là:  

 A. 100 Ω               B. 100√2 Ω              C. 200 Ω.        D. 150 Ω. 

▪ Ta có: P = R.
𝑈2

𝑅2 + (𝑍𝐿−𝑍𝐶)2
. 

 ▪ Khi L = 0 thì ZL = 0; P = 100 W  100 = 100.
𝑈2

1002 + 𝑍𝐶
2 hay 

𝑈2

1002 + 𝑍𝐶
2 = 1 (*) 

 ▪ Khi L = L0 thì Pmax = 300 W = 
𝑈2

𝑅
  U2 = 300.100  U = 100√3 V thay vào (*) 

  ZC = 100√2 Ω ► B.  

 



Câu 38:  Dùng laze CO2 có công suất P = 10 W để làm dao mổ. Khi tia laze được chiếu vào vị trí cần mổ sẽ 

làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Biết chùm laze có bán kính r = 0,1 mm và di chuyển với 

vận tốc v = 0,5cm/s trên bề mặt của mô mềm. Biết thể tích nước bốc hơi trong 1 s là 3,5 mm3. Chiều sâu cực 

đại của vết cắt là 

 A. 1 mm. B. 2 mm. C. 3,5 mm. D. 4 mm. 

V=S.d = 2 . . . .r v t d => 3,5= 2.0,1. .5.1.d => d = 3,5mm 

Câu 39: Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng 

U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong 

hai trường hợp bằng nhau. Công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi bằng 

A. 
21

2

RR

U2

+
. B. 

21

2

RR

U

+
. C. 

21

2

RR2

U
. D. 

21

21

2

RR4

)RR(U +
. 

 

Câu 40: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,405 μm 

(màu tím), λ2 = 0,54 μm (màu lục) và λ3 = 0,756 μm (màu đỏ). Giữa hai vạch sáng liên tiếp có màu giống như 

màu của vân trung tâm có 

 A. 25 vạch màu tím. B. 12 vạch màu lục. C. 52 vạch sáng. D. 14 vạch màu đỏ. 

LCM(LCM(405,540),756)=11340 

▪ Vị trí có vân trùng vân trung tâm là: k11 = k22 = k33  28i1 = 21i2 = 15i3  

 
4 7 28 5 3 15

. ; .
3 7 21 7 3 21

T D

L L

K K

K K
= = = =  

 → Giữa hai vân sáng liên tiếp trùng với vân trung tâm có 20 vị trí màu lục cho vân sáng trong đó có 6 vị trí 

trùng màu tím và 2 vị trí trùng màu đỏ. 

  → Số vạch màu lục giữa hai vạch sáng liên tiếp giống màu vân trung tâm là: N = 20 − 6 − 2 = 12 ► B.  

Đề ÔN 11 - LTK  (13TVH) 

1A 2C 3A 4B 5D 6C 7D 8D 9B 10B 

11D 12A 13A 14D 15B 16C 17D 18C 19D 20C 

21C 22D 23D 24C 25B 26C 27B 28A 29A 30D 

31B 32B 33D 34B 35B 36D 37B 38C 39D 40A 

 

Câu 1: Tia tử ngoại 
 A. có khả năng đâm xuyên. B. không bị nước hấp thụ. 
 C. không làm phát quang các chất. D. có khả năng biến điệu. 
Câu 2: Hiện tượng phân hạch 
 A. không thể tạo ra phản ứng dây chuyền.                  B. là hiện tượng các hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau. 
 C. các hạt nhân nặng vỡ ra thành các hạt khác. D. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 
Câu 3: Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro ở vùng nhìn thấy không có vạch 
 A. màu lục. B. màu đỏ. C. màu chàm. D. màu tím. 
Câu 4: Độ lệch pha của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau là  

 A. (2k + 1)
𝜋

2
 (với k = 0, ±1, ±2,....). B. (2k + 1)π (với k = 0, ±1, ±2,....). 

 C. kπ (với k = 0, ±1, ±2,....). D. 2kπ (với k = 0, ±1, ±2,....). 
Câu 5: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng? 
 A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động. 
 B. Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc. 
 C. Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo. 



 D. Tần số góc của dao động không phụ thuộc và biên độ dao động. 
Câu 6: Gọi nc, nt, nv và nl là chiết suất của thuỷ tinh lần lượt đối với các tia cam, tím, vàng và lục. Sắp xếp theo thứ 
tự chiết suất giảm dần nào sau đây là đúng?  
 A. nc, nt, nv, nl. B. nc, nv, nl, nt. C. nt, nl, nv, nc. D. nv, nl, nc, nt.  
Câu 7: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi: 
 A. thay đổi chiều dài con lắc. B. thay đổi gia tốc trọng trường. 
 C. tăng biên độ góc đến 300. D. thay đổi khối lượng của con lắc. 
Câu 8: Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ 
 A. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo đường hypebol. 
 C. không giảm.  D. giảm theo quy luật hàm số mũ. 
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có cảm 
kháng ZL, điện trở R và tụ điện có dung kháng ZC. Gọi φRL là độ lệch pha của điện áp trên đoạn chứa RL và dòng điện. 
Giá trị tanφRL bằng 

 A. 
𝑍𝐿 – 𝑍𝐶

𝑅
. B. 

𝑍𝐿

𝑅
. C. – 

𝑍𝐶

𝑅
. D. 

𝑍𝐿 + 𝑍𝐶

𝑅
. 

Câu 10: Điện năng truyền tải từ trạm điện đến nơi tiêu thụ bằng một hệ thống đường dây nhất định. Gọi P, ΔP và 
Ptt lần lượt là công suất đưa lên đường dây, công suất hao phí trên đường dây và công suất nơi tiêu thụ nhận được. 
Hiệu suất truyền tải điện trên hệ thống đường dây đó là 

 A. 
𝛥𝑃

𝑃
. B. 

𝑃𝑡𝑡

𝑃
. C. 

𝛥𝑃

𝑃𝑡𝑡
. D. 

𝑃

𝑃𝑡𝑡
. 

Câu 11: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, biên độ tại bụng sóng là A. Biên độ tại hai điểm C và D trên dây lần lượt là 

0,5A và 0,5√3A chỉ ba điểm nút và hai điểm bụng. Độ lệch pha dao động của C và D là 
 A. π. B. 2π. C. 1,5π. D. 0,75π. 
Câu 12: Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng có phương trình dao động lần lượt là uM = 4cosωt 
(cm) và uN = 4cosωt (cm). Khoảng cách MN bằng một số 
 A. nguyên lần bước sóng.  B. bán nguyên lần bước sóng. 
 C. nguyên lần nửa bước sóng. D. bán nguyên lần nửa bước sóng. 
M,N cùng pha nhau. 
Câu 13: Một điện tích dương bay vào trong vùng từ trường đều (như hình vẽ). Lực Lorenxơ có 
chiều: 
 A. từ trong ra ngoài. B. từ ngoài vào trong. 
 C. từ phải sang trái. D. từ dưới lên. 
Câu 14: Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan 
sát là 1 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba bằng 
 A. 5 mm. B. 4 mm. C. 3 mm. D. 6 mm. 
Câu 15: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, 
quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15 cm. Bước sóng trên dây 
có giá trị bằng 
 A. 30 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 45 cm. 

Những điểm đó có biên độ 2A và cách đều nhau / 4  
Câu 16: Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ là 1 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện 
thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 1 s. 
 A. 6,75.1019. B. 6,25.1019. C. 6,25.1018. D. 6,75.1018. 

19

19

1
. 1.1 .1,6.10

1,6.10

q
I q I t n n

t

−

−
=  =  =  =  

Câu 17: Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu - lít - giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu 
của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng 
 A. 4,83.1021 Hz. B. 4,83.1019 Hz. C. 4,83.1017 Hz. D. 4,83.1018 Hz. 

Câu 18: Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch được cho bởi biểu thức sau u = 120cos(100πt + 
𝜋

6
) (V), dòng 

điện qua mạch khi đó có biểu thức i = cos(100πt + 
𝜋

6
) (A). Công suất tiên thụ của đoạn mạch là:   A. 30√3 W 

 B. 120 W C. 60 W D. 30 W 

1
cos( ) 60 2. .cos(0) 60W

2
u iP UI  = − = =    

+

v

B



Câu 19: Đại lượng U được đo gián tiếp thông qua 3 đại lượng X, Y, Z cho bởi hệ thức U = 
𝑋.𝑌

𝑍
. Các phép 

đo X, Y, Z lần lượt có giá trị trủng bình Xtb, Ytb, Ztb và sai số tuyệt đối ∆X, ∆Y, ∆Z. Sai số tương đối của 

phép đo U là:  

 A. 
∆X

Xtb
 +  

∆Y

Ytb
−

∆Z

Ztb
 B. 

∆X

Xtb
.

∆Y

Ytb
.

∆Z

Ztb
 C. 

∆X

Xtb
.

∆Y

Ytb
.

Ztb

∆𝑍
 D. 

∆X

Xtb
 +  

∆Y

Ytb
 +  

∆Z

Ztb
 

Câu 20: Sự biến thiên theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và của cường độ dòng điện i trong một 
mạch dao động LC lý tưởng được biểu diễn bằng các đồ thị q(t) (đường 1) và i(t) (đường 2) trên cùng một hệ trục 
tọa độ (hình vẽ). Lấy 
mốc thời gian là lúc tụ 
bắt đầu phóng điện cho 
mạch. Đồ thị nào đúng? 

 A. Đồ thị a. 
 B. Đồ thị b.
 C. Đồ thị c.
 D. Đồ thị d. 

U,q cùng pha và cùng chậm pha hơn i 
2


 

Câu 21: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong 
chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?  
 A. Vùng tia Rơnghen.  B. Vùng tia tử ngoại.  
 C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Vùng tia hồng ngoại.  
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 100 Hz vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên 
là đồ thị phụ thuộc điện áp tức thời theo cường độ dòng điện tức thời. Giá trị C bằng 

 A. C = 
0,2

𝜋
 mF. B. C = 

2

𝜋
 mF. 

 C. C = 
0,1

𝜋
 mF. D. C = 

1

𝜋
 mF. 

10 1
5

2 2 .100.
C

C

Z C
Z

= =  =  

Câu 23: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt 
này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là 
 A. 0,36m0c2. B. 1,25 m0c2. C. 0,225m0c2. D. 0,25m0c2. 

2 2

0 0
2

1
. 1 0,25

1 0,6
E m c m c

 
= − = 

 − 

 

Câu 24: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng 
m. Tốc độ truyền sóng này là 
 A. 3 m/s. B. 60 m/s. C. 6 m/s. D. 30 m/s. 
Câu 25: Nếu nguyên tử hydro bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N. Số bức xạ tối đa mà nguyên tử 
hidrô có thể phát ra khi êlectron trở về lại trạng thái cơ bản là  
 A. 5 B. 6 C. 7 D. 4  
Câu 26: Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là 62 m. 
Nếu nhúng các bản tụ ngập chìm vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi ε = 2 thì bước sóng điện từ cộng 
hưởng với mạch là 
 A. 60 (m). B. 73,5 (m). C. 87,7 (m). D. 63,3 (km). 

.
, 2 2 2 ' 62 2

4

S
C C m

Kd


  


= =    =  

Câu 27: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách 2 khe là 0,5mm, từ 2 khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của 
ánh sáng trong thí nghiệm là 4.10-7 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 4mm cho 
 A. Vân sáng thứ 3. B. Vân tối thứ 3. C. Vân tối thứ 4. D. Vân sáng thứ 4.  
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số 
16 Hz. Tại điểm M cách A, B lần lượt là 23,5 cm và 16 cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và trung trực của AB có 2 
dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:  
 A. 0,4 m/s B. 0,04 m/s C. 0,6 m/s D. 0,3 m/s  
M cực đại: 23,5 16 3 2,5k cm  − = =  = => .v f=  



Câu 29: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Cho biết tại thời điểm t vật có li độ x = 2√5 cm đang chuyển động 
theo chiều âm với vận tốc v = 8π cm/s. Biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,25s. Biên 
độ dao động của vật là:  
 A. 6 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 2 cm   

▪ t = 𝑡𝐴→𝑂  = 0,25 s = 
𝑇

4
  T = 1 s  ω = 

2𝜋

𝑇
 = 2π rad/s. 

 ▪ Biên độ A = √𝑥2  + 
𝑣2

𝜔2 = √(2√5)2  +  
(8𝜋)2

(2𝜋)2 = 6 cm ► A.  

Câu 30: Tia sáng đi từ nước có chiết suất n1 = 
4

3
 sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 với góc tới i = 300. Góc khúc xạ 

và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới lần lượt là 
 A. 27,20 và 2,80. B. 24,20 và 5,80. C. 34,20 và 4,20. D. 26,40 và 3,60. 

▪ Ta có: n1sini = n2sinr  
4

3
sin300 = 1,5sinr → r = 26,40 

 ▪ D = i − r = 300 − 26,40 = 3,60 ► D.  

 
Câu 31: Tại một nơi có hai con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 
nhất thực hiện được 5 dao động toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 4 dao động toàn phần. Tổng chiều dài 
hai con lắc là 164cm. Chiều dài mỗi con lắc lần lượt là:  
 A. ℓ1 = 72,9 cm, ℓ2 = 91,1 cm B. ℓ1 = 64 cm, ℓ2 = 100 cm   
 C. ℓ1 = 91,1 cm, ℓ2 = 72,9 cm D. ℓ1 = 100 cm, ℓ2 = 64 cm  
▪ ∆t = 5T1 = 4T2 → 25ℓ1 = 16ℓ2 (1) 

 ▪ Mà ℓ1 + ℓ2 = 164 (2) 

 Giải (1) và (2) ta được ℓ1 = 64 cm và ℓ2 = 100 cm ► B.  

 
Câu 32: Có hai điện tích điểm q1 = 9.10-9 C và q2 = - 10-9 C đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong 
không khí. Hỏi phải đặt một điện tích thứ ba q0 tại vị trí nào để điện tích này nằm cân bằng? 
 A. Đặt q0 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 5 cm. 
 B. Đặt q0 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 5 cm. 
 C. Đặt q0 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 25 cm. 
 D. Đặt q0 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 15 cm. 
▪ Vì q1 và q2 trái dấu nên q0 phải nằm ngoài đoạn thẳng nối AB.  

 ▪ Ta lại có: F10 = F20 ⇔ 𝑘
|𝑞1𝑞0|

𝐴𝑂2  =  𝑘
|𝑞2𝑞0|

𝐵𝑂2  → AO = 3BO → AO > BO → q0 nằm ngoài và ở phía gần B hơn. 

 ▪ OA = AB + OB  3OB = 10 + OB → OB = 5 cm ► B.  

 
Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm J tại nơi có gia tốc rơi tự do 10 (m/s2). Khi vật dao động điều 
hòa thì lực nén cực đại lên điểm treo J là 2 N còn lực kéo cực đại lên điểm treo J là 4 N. Gia tốc cực đại của vật dao 
động là: 

 A. 10√2 m/s2. B. 30√2 m/s2. C. 40√2 m/s2. D. 30 m/s2. 

▪ Fnmax = k(A − l) = 2 (1) 

 ▪ Fkmax = k(A + l) = 4 (2) 

 ▪ Lập tỉ số (1) và (2) ta được: A = 3l 

 ▪ Mà 𝛥𝑙 =  
𝑚𝑔

𝑘
 =  

1

𝜔2 . 𝑔 → 𝐴 =  3
1

𝜔2 . 𝑔 → 2A = amax = 3g = 30 m/s2 ► D.  

 
Câu 34: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V). Biết giá trị 

điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1 = 50√2 (V), i1 = √2 (A) và tại thời điểm t2 là u2 = 50 (V), i2 = - 

√3 (A). Giá trị I0 là 

 A. 2,5 A.  B. 2 A.  C. 2√3 A D. 2√2 A 

▪ Vì mạch chỉ có cuộn cảm thuần nên u và i vuông pha nhau. Từ đó ta có: 
𝑢2

𝑈0
2  +  

𝑖2

𝐼0
2  =  1  



→{

2.502

𝑈0
2  + 

2

𝐼0
2  =  1

502

𝑈0
2  +  

3

𝐼0
2  =  1

  

 ▪ Giải hệ phương trình trên ta được: I0 = 2 A ► B.  

 
Câu 35: Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze 
là P = 10 W. Đường kính của một chùm sáng là d = 1 mm. Bề dày của tấm thép là e = 2 mm. Nhiệt độ ban đầu là t0 
= 30o C. Khối lượng riêng của thép: ρ = 7 800 kg/m3. Nhiệt dung riêng của thép: c = 448 J/kg.độ. Nhiệt nóng chảy 
riêng của thép: λ = 270 kJ/kg. Điểm nóng chảy của thép: Tc = 1 535o C. Bỏ qua mọi hao phí. Tính thời gian khoan 
thép. 
 A. 2,16 s B. 1,16 s C. 1,18 s D. 1,26 s 
▪ Năng lượng của tia laze được sử dụng để làm tăng nhiệt độ của thép và làm nóng chảy nó nên: 

E = mct + m = P.t → t = 
𝑚(𝑐𝛥𝑡 + 𝜆)

𝑃
  

 ▪ Mà m = V = 𝜌.
𝜋𝑑2

4
. 𝑒  

 → 𝑡 =  
𝜌𝜋𝑑2𝑒(𝑐𝛥𝑡 + 𝜆)

4𝑃
 =  

7800𝜋(10−3)
2

.2.10−3.(448.(1535−30) + 270.103)

4.10
≈ 1,16 s ► B.  

 
Câu 36: Cho hạt proton có động năng 1,2 (MeV) bắn phá hạt nhân 3Li7 đang đứng yên tạo ra 2 hạt nhân X giống 
nhau nhưng tốc độ chuyển động thì gấp đôi nhau. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 17,4 (MeV) và không 
sinh ra bức xạ γ. Động năng của hạt nhân X có tốc độ lớn hơn là 
 A. 3,72 MeV. B. 6,2 MeV. C. 12,4 MeV. D. 14,88 MeV. 

▪ Năng lượng phản ứng tỏa ra là: E = KX1 + KX2 − Kp 

 ▪ Vì vX1 = 2vX2 → KX1 = 4KX2 

 ▪ 𝐸 =  𝐾𝑋1  + 
𝐾𝑋1

4
− 𝐾𝑝  =  

5

4
𝐾𝑋1 − 𝐾𝑝 → 𝐾𝑋1  =  

(17,4 + 1,2).4

5
 =  14,88 MeV ► D.  

 

Câu 37: Đồng vị phóng xạ 𝑃𝑜84
210  phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền 𝑃𝑏82

206  với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu 

có một mẫu 𝑃𝑜84
210  tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt α và số hạt nhân 𝑃𝑏82

206  (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt 

nhân 𝑃𝑜84
210  còn lại. Giá trị của t bằng 

 A. 552 ngày. B. 414 ngày. C. 828 ngày. D. 276 ngày. 

▪ Ta có số hạt  và Pb được tạo ra chính bằng số hạt Po đã phân rã. 

 → NPb = N = NP0 

 ▪ 𝑁0. (1 − 2−
𝑡

𝑇)  =  𝑁𝑃𝑏  

 ▪ Tại thời điểm t: N + NPb = 14NPo  NPb = 7NPo = 7N0.2
−

𝑡

𝑇  

 → 1 - 2−
𝑡

𝑇 = 7.2−
𝑡

𝑇 → t = Tlog28 = 414 ngày ► B. 
Câu 38: Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,4 μm (màu 
tím), λ2 = 0,48 μm (màu lam) và λ3 = 0,6 μm (màu cam) thì tại M và N trên màn là hai vị trí liên tiếp trên màn có vạch 
sáng cùng màu với màu của vân trung tâm. Nếu giao thoa thực hiện lần lượt với các ánh sáng λ1, λ2 và λ3 thì số vân 
sáng trên khoảng MN (không tính M và N) lần lượt là x, y và z. Chọn đáp số đúng. 
 A. x = 6. B. x - y = 2. C. y + z = 7. D. x + y + z = 15. 

▪ Vị trí vân sáng cùng màu vân trung tâm là: k11 = k22 = k33  6i1 = 5i2 = 4i3  

 ▪ Số vân sáng trong miền MN của 1 là x = 6 − 1 = 5 

 ▪ Số vân sáng trong miền MN của 2 là y = 5 − 1 = 4 

 ▪ Số vân sáng trong miền MN của 3 là z = 4 − 1 = 3  

 → y + z = 7 ► C.  



 

Câu 39*: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với 

biên độ 2 cm. Ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn 1 cm. Lấy g = π2 m/s2. Trong một chu kì, thời gian để 

lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 0,5 N là 
 A. 0,05 s. B. 2/15 s. C. 0,1 s. D. 0,038 s. 

0 1cm = ; 00,5 ( ) 0,5 0,015 0,005dhxF k x m x m−  =  +  −   −
 

1,5 0,5

1,5 0,5

2 2 1,5 0,5
2. .( cos( ) cos( )) 0,0379s

2 2
cm x cm

cm x cm

t t shift shift


 
−  −

−   −

 − −
  = = = − =

 

0

2
2

K g
f

m T


 = = = =


 

 
Câu 40: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tài 
là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện 
của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường 
dây đó là: 
 A. 87,7%. B. 89,2%. C. 92,8%. D. 85,8%. 

▪ 𝐻1  =  
𝑃1−𝛥𝑃1

𝑃1
 =  1 −

𝛥𝑃1

𝑃1
→ 1 − 𝐻1  =  

𝛥𝑃1

𝑃1
 =  𝑃1

𝑅

𝑈2cos2𝜑
  

 ▪ 𝐻2  =  
𝑃2−𝛥𝑃2

𝑃2
 =  1 −

𝛥𝑃2

𝑃2
→ 1 − 𝐻2  =  

𝛥𝑃2

𝑃2
 =  𝑃2

𝑅

𝑈2cos2𝜑
 

 → 
1−𝐻1

1−𝐻2
 =  

𝑃1

𝑃2
 (1) 

 ▪ P1 = P0 + P1 và P2 = 1,2P0 + P2 mà H1P1 = P1 − P1 = P0  

 Và H2P2 = (P2 − P2) = 1,2P0 → 1,2H1P1 = H2P2 

 →
𝑃1

𝑃2
 =  

𝐻2

1,2𝐻1
 (2) 

 ▪ Từ (1) và (2) ta được: 
1−𝐻1

1−𝐻2
 =  

𝐻2

1,2𝐻1
→ 𝐻2

2 - H2 + 0,108 = 0 ( với H1 = 0,9) 

 → H2 = 0,1232 = 12,32 % < 20% (loại) và H2 = 0,877 = 87,7% ► A.  

 

 

 


